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ĐÚNG/SAI

Câu 1. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) xác định và liên tục trên ℝ. Bảng biến thiên của hàm số cho biết lim
𝑥→−∞

𝑓(𝑥) =
−∞, lim

𝑥→+∞
𝑓(𝑥) = +∞ hàm số đồng biến trên (−∞;−5) và (−4;+∞), nghịch biến trên (−5;−4) 𝑓(−5) =

8, 𝑓(−4) = 0.

a) Hàm số nghịch biến trên khoảng (−5;−4).
b) Hàm số đồng biến trên khoảng (−4;+∞).
c) Giá trị cực đại của hàm số bằng 8.

d) Hàm số có giá trị nhỏ nhất trên ℝ bằng 0.

Câu 2. Xét bất phương trình (2)𝑥+1 ≤ 4.

a) Vế phải viết được thành 22.

b) Cận của tập nghiệm bằng 2.

c) Cơ số nhỏ hơn một thì khi so sánh số mũ phải đổi chiều bất phương trình.

d) Bất phương trình mũ luôn có nghiệm.

Câu 3. Cho hàm số 𝑦 = −3𝑥 + 5
3𝑥 − 1

.

a) Đồ thị có tiệm cận đứng 𝑥 = 1
3

.

b) Đồ thị có tiệm cận đứng 𝑥 = −1
3

.

c) Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên.

d) Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định.

Câu 4. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑢⃗ = (6; 6; 3) và 𝑣 ⃗ = (0; 3; 3).
a) 𝑢⃗ · 𝑣 ⃗ = 18.

b) | 𝑣|⃗2 = 18.

c) Hai vectơ 𝑢⃗ và 𝑣 ⃗vuông góc với nhau.

d) cos(𝑢⃗, 𝑣)⃗ =
√
2
2

.

Câu 5. Trong không gian cho 22 điểm, trong đó không có bốn điểm nào cùng thuộc một mặt phẳng.

a) Qua ba điểm không thẳng hàng có đúng một mặt phẳng.

b) Giao của hai mặt phẳng phân biệt có điểm chung là một điểm.

c) Hai đường thẳng phân biệt trong không gian có hai kiểu vị trí tương đối.

d) Hai đường thẳng chéo nhau không cùng nằm trong một mặt phẳng nào.
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Câu 6. Cho hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 48𝑥 + 9.

a) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ 10.

b) Giá trị cực tiểu của hàm số bằng −119.

c) Hàm số đạt cực đại tại 𝑥 = 4.

d) Hàm số đồng biến trên toàn bộ tập số thực.

Câu 7. Cho tứ diện không suy biến 𝑁𝐺𝐻𝑇 . Các đối tượng sau là đường thẳng chứa cạnh, không chỉ đoạn thẳng.

a) 𝑁𝐺 và 𝐻𝑇  chéo nhau.

b) 𝑁𝐻  và 𝐺𝑇  chéo nhau.

c) 𝑁𝑇  và 𝐺𝐻  chéo nhau.

d) 𝑁𝐺 và 𝐺𝐻  chéo nhau.

Câu 8. Xét phương trình 2 sin2 𝑥 − 7 sin 𝑥 + 3 = 0 với ẩn phụ 𝑡 = sin 𝑥.

a) Phương trình ẩn 𝑡 là −7𝑡 + 3 = 0.

b) Phương trình sin 𝑥 = 3 vô nghiệm.

c) Đặt ẩn phụ xong thì chỉ cần giải phương trình bậc hai là đủ.

d) Phương trình đã cho tương đương với sin 𝑥 = 1
2

.

Câu 9. Trong mặt phẳng 𝑂𝑥𝑦, cho đường tròn (𝐶) : (𝑥 + 5)2 + (𝑦 + 5)2 = 25 có tâm 𝐼 , và điểm 𝐴(−2;−1).
a) Bán kính của (𝐶) bằng 5.

b) Tiếp tuyến tại 𝐴 nhận 𝐼𝐴 làm vectơ pháp tuyến.

c) Tiếp tuyến của (𝐶) tại 𝐴 là 3𝑥 + 4𝑦 + 10 = 0.

d) Khoảng cách từ 𝐼  đến tiếp tuyến ấy bằng 25.

Câu 10. Khảo sát thời gian chạy cự li 100 mét của 46 vận động viên, kết quả ghi ở bảng sau.

Thời gian (giây) [12; 13) [13; 14) [14; 15) [15; 16) [16; 17)
Tần số 9 11 13 3 10

a) Mốt xấp xỉ 14, 17 giây.

b) Mốt bằng trung điểm nhóm chứa nó, tức 14, 5.

c) Số trung bình cộng xấp xỉ 14, 37 giây.

d) Mẫu số liệu này có hai mốt.
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